Các phương pháp phòng bệnh cho vịt:

- Công tác vệ sinh phòng bệnh cho vịt có vai trò quan trọng quyết định đến sự thành công hay thất bại của chăn nuôi vịt. Nếu thực hiện tốt công tác phòng bệnh cho vịt sẽ hạn chế dịch bệnh xảy ra và lây lan, đồng thời quyết định thành công của chăn nuôi vịt.

- Để thực hiện tốt công tác phòng bệnh cho vịt cần thực hiện tốt 2 phương pháp sau:


+ Ngăn không cho vịt tiếp xúc với mầm bệnh: Mầm bệnh tiếp xúc với vịt đến từ nhiều nguồn khác nhau như: 



Gia cầm, gia súc bị bệnh;



Thức ăn, nước uống nhiễm mầm bệnh;



Bụi trong không khí nhiễm mầm bệnh;

Chất độn chuồng, dụng cụ chăn nuôi nhiễm mầm bệnh;

Giày, dép, chân tay người chăn nuôi hoặc khách nhiễm mầm bệnh;

Phương tiện vận chuyển nhiễm mầm bệnh;

Chuột, côn trùng và chim hoang dã.

Để ngăn chặn các nguồn lây nhiễm này người chăn nuôi phải thực hiện tốt công tác vệ sinh chuồng trại, dụng cụ thiết bị, thức ăn, nước uống, tiêu diệt chuột côn trùng và ngăn không cho chim hoang đến cư trú.


+ Nâng cao sức đề kháng cho vịt: song song với công tác vệ sinh phòng bệnh thì phải tăng cường sức đề kháng cho vịt thường xuyên như:

Đảm bảo chuồng nuôi luôn thoáng, mát, sạch;

Cho vịt ăn đủ chất dinh dưỡng trong khẩu phần;

Thức ăn, nước uống phải vệ sinh sạch sẽ không có mầm bệnh và chất độc hại đến sức khỏe;

Dùng thuốc và vacxin phòng bệnh cho vịt theo lịch dùng thuốc.

- Để chăn nuôi vịt đem lại hiệu quả cần thực hiện tốt 3 nguyên tắc phòng bệnh sau:

Nguyên tắc 1: Ngăn chặn sự tiếp súc của mầm bệnh với gia cầm:


- Không mua vật nuôi không rõ nguồn gốc;



- Không cho các vật nuôi lạ, người lạ, dụng cụ lạ vào khu vực chăn nuôi;



- Quản lý tốt công tác cách ly và vệ sinh thân thể trước khi vào khu vực chăn nuôi của công nhân, cán bộ và khách tham quan;



- Tăng cường công tác vệ sinh chuồng trại, dụng cụ và duy trì tốt công tác sát trùng dụng cụ, phương tiện và khu vực chăn nuôi.

Nguyên tắc 2: Nâng cao sức đề kháng của gia cầm:


- Xây dựng chuồng trại đúng kỹ thuật đảm bảo cho vật nuôi có chỗ ở tốt;



- Cho vật nuôi ăn và uống tốt (thức ăn đủ dinh dưỡng, thức ăn không biến chất, uống nước sạch được tiệt trùng, nước uống không có độc chất) và chăm sóc vật nuôi đúng quy trình kỹ thuật;


- Tẩy ký sinh trùng và tiến hành tiêm phòng triệt để với các loại vacxin.

Nguyên tắc 3: Giám sát và kiểm tra chặt chẽ sức khỏe gia cầm:

- Xây dựng lịch tiêm phòng và mở sổ ghi chép theo dõi quá trình tiêm phòng của vật nuôi chặt chẽ;

- Ghi chép hàng ngày tình trạng sức khỏe vật nuôi vào sổ nhật ký thú y và định kỳ lấy máu kiểm tra để đánh giá hàm lượng kháng thể có trong máu của vật nuôi(HI, HA); 

- Phát hiện kịp thời chẩn đoán chính xác, cách ly nhanh chóng, điều trị khẩn trương các cá thể nghi nhiễm và nhiễm bệnh.

1.2. Mua con giống an toàn dịch bệnh:
- Chỉ chọn mua vịt từ những cơ sở giống tốt, từ đàn vịt bố mẹ khỏe mạnh để đảm bảo không có bệnh truyền từ trứng sang vịt con;

- Chỉ chọn mua những vịt khỏe mạnh, nhanh nhẹn, hoạt bát;

- Phải nhốt riêng vịt mới mua về (cách xa vịt nhà đang nuôi) trong vòng 10 - 14 ngày. Cho vịt uống thuốc bổ, khi thấy vịt khỏe mạnh mới đưa vào chuồng nuôi.

1.3. Vệ sinh, sát trùng chuồng trại, nơi thả và dụng cụ chăn nuôi:

- Vệ sinh trước khi nuôi: Chú ý vệ sinh khu vực chuồng vịt, khu vực xung

quanh chuồng, chất độn chuồng, dụng cụ chăn nuôi trước khi đưa vịt vào nuôi;

Để trống chuồng 2 ngày trước khi thả vịt vào.

- Vệ sinh trong khi nuôi :


+ Chuồng nuôi vịt cần đảm bảo đúng mật độ, thoáng, mát, khô, sạch, có ánh nắng mặt trời chiếu vào;


+ Sân thả vịt cần khô, thoáng mát, có hàng rào bao quanh và được quét dọn hàng ngày;


+ Nếu nuôi vịt có độn chuồng thì độn chuồng phải luôn mới, khô nên phơi nắng trước khi cho vào chuồng vịt;


+ Ổ đẻ cần để nơi khô ráo, thoáng mát, đệm lót phơi nắng kỹ trước khi trải vào ổ và thay thường xuyên để tránh mầm bệnh cư trú;


+ Thường xuyên quét phân, thay độn chuồng, rắc vôi bột vào các nơi ẩm thấp, quét vôi chuồng nuôi, sân thả vịt. Phun thuốc diệt muỗi, mò, mạt;

+ Phân vịt, độn chuồng cần được ủ kỹ đề diệt mầm bệnh trước khi đưa ra ngoài.

- Vệ sinh sát trùng sau mỗi đợt nuôi: Theo trình tự sau:

+ Thu gom phân vịt, độn chuồng, rác thải vào một nơi và ủ kỹ để diệt mầm bệnh;

+ Quét dọn sạch phân, rác, mạng nhện;

+ Sửa chữa chuồng, vá lại những chỗ nền chuồng bị hỏng;

+ Cọ rửa chuồng, dụng cụ chăn nuôi bằng nước sạch, có áp suất cao;

+ Sát trùng bằng chất khử trùng;

+ Để trống chuồng 2 - 3 tuần.

- Các biện pháp khử trùng:

+ Ánh nắng mặt trời: dùng để phơi máng ăn, máng uống, dụng cụ chăn nuôi, độn chuồng, nguyên liệu thức ăn;

+ Dùng nước sôi để rửa các dụng cụ chăn nuôi;

+ Dùng bùi nhùi rơm, trấu để hun chuồng;

+ Vôi bột: có thể dùng rắc xung quanh và những nơi ẩm ướt bên trong chuồng nuôi, rắc vào hố sát trùng trước cửa chuồng nuôi. Để 2 – 3 ngày rồi quét;

+ Nước vôi: tốt nhất là dùng nước vôi mới tôi; dùng để quét nền chuồng, sân chơi và xung quanh tường;

+ Dùng các chất sát trùng: Han-lodin, Cloramin, Anticept, Virkon, Longlife, BKA, Crezil, Biocid, Anolit... để phun toàn bộ nền và tường chuồng, ngâm và rửa dụng cụ cho vào hố sát trùng, phun tiêu độc xác chết, phun phương tiện vận c huyển một số dùng để sát trùng nước uống;

+ Xông hơi bằng hỗn hợp Formol và thuốc tím: dùng để xông trứng, xông hơi sát trùng quần áo, máy móc... liều lượng có thể thay đổi tùy từng đối tượng.

Đối với máy móc, quần áo, kho... dùng liều 17,5 gam thuốc tím + 35 ml Fomlol cho 1 m3 trong thời gian 30 phút; xông hơi phải kín mới có tác dụng.
1.4. Vệ sinh thức ăn, nước uống:
- Máng ăn, máng uống cần có chụp để vịt khỏi nhảy vào, cần rửa sạch hàng ngày;
- Thức ăn cần đảm bảo khô, không ẩm, mốc, thay hàng ngày;
- Nước uống cho vịt đảm bảo sạch và thay thường xuyên;
- Không cho vịt bệnh ăn, uống chung với vịt khoẻ.
1.5. Cách ly hạn chế dịch bệnh:
- Hạn chế người ra vào nơi nuôi vịt. Nếu có dịch bệnh xung quanh thì không cho người ngoài đến, người nuôi vịt không sang nơi có dịch;
- Ngăn không cho vịt tiếp xúc với ngan, vịt, bồ câu, chim sẻ, chuột, lợn và các động vật khác là những nhân tố truyền bệnh;
- Thường xuyên loại thải những vịt ốm yếu ra khỏi đàn để tránh lây lan bệnh;
- Cần phân biệt vịt khỏe với vịt ốm dựa vào các đặc điểm sau đây:

	Vịt khỏe
	Vịt ốm

	Nhanh nhẹn hoạt bát. Luôn hoạt

động: đi chạy tìm thức ăn
	Mệt mỏi, ủ rũ. Đứng hoặc nằm một

chỗ

	Ăn uống tốt
	Ăn uống kém

	Mắt sáng, mở to
	Mắt nhắm, lờ đờ

	Lông mượt phủ đều
	Lông xù, xơ xác

	Chân thẳng, bóng mập
	Chân khèo, liệt khô, gầy

	Mỏ sáng, bóng, đều
	Mỏ khô

	Mào tích đỏ tươi, sáng bóng màu
	Mào tích tím, nhợt nhạt, thủy thũng

	Cánh úp gọn vào thân
	Cánh xã

	Hậu môn khô, lông xung quanh tơi,

bông
	Hậu môn ướt, lông dính bết phân


- Khi vịt mắc bệnh hoặc nghi mắc bệnh cần thực hiện các biện pháp sau:

+ Áp dụng các biện pháp cách ly để hạn chế bệnh lây lan. Tách riêng con ốm để theo dõi và điều trị;

+ Không bán vịt bệnh. Không mua thêm vịt khoẻ về nuôi;

+ Xác vịt chết cần phải đưa ngay ra khỏi khu vực chăn nuôi để xử lý, vịt ốm, chết bệnh đốt hoặc chôn kỹ, rắc vôi bột;

+ Khi có vịt nghi mắc bệnh : cần tăng cường các biện pháp vệ sinh và sát trùng chuồng trại. Cần quét phân, sát trùng tiêu độc hàng ngày nơi nuôi vịt, sân thả vịt bằng thuốc sát trùng, vôi, nước sôi, hơ lửa...

+ Đối với vịt chưa mắc bệnh phải dùng vắc xin phòng hoặc dùng thuốc điều trị theo hướng dẫn của cán bộ thú y cơ sở;

+ Máng ăn, máng uống, các dụng cụ chăn nuôi cần rửa sạch, phơi khô dưới ánh nắng mặt trời , sát trùng tiêu độc trước khi sử dụng lại;

+ Báo cán bộ thú y cơ sở đến kiểm tra khi thấy vịt bị bệnh dịch.

1.6. Phòng bệnh bằng thuốc và vacxin cho vịt:
- Dùng vắc xin phòng bệnh để nâng cao khả năng miễn dịch và sức đề kháng chống bệnh cho vịt. Vắc xin phòng bệnh cho vịt có 2 loại :


+ Vắc xin nhược độc (vắc xin sống) có thể dùng qua đường nhỏ mắt, mũi, cho uống, phun khí dung hay tiêm chủng;

 Vắc xin vô hoạt (vắc xin chết) dùng cho vịt chủ yếu là đường tiêm qua cơ hoặc tiêm dưới da.

- Dùng thuốc vắc xin theo lịch phòng: Có thể dùng lịch sau đây:

Lịch dùng thuốc cho vịt
	Ngày tuổi
	Vacxin và thuốc dùng

	1
	Tiêm vacxin phòng bệnh Viêm gan vịt lần 1. Nếu đàn vịt bố mẹ đã được tiêm phòng bệnh viêm gan siêu vi thì tiêm lần đầu cho đàn vịt con lúc 7 - 10 ngày tuổi.


	1 - 3
	Phòng E.coli, Salmonella và viêm rốn bằng cách cho thuỷ cầm uống một trong các loại kháng sinh sau: Ery-pharm (5g/lít nước); Ampi-pharm (10g/lít nước), Pharmequin (1g/2lít nước); Pharneosol (1g/4lít nước),  liên tục 3 ngày.


	10
	- Tiêm vacxin Dịch tả vịt lần 1. 
- Trước và sau khi tiêm vacxin 2 ngày cho thuỷ cầm uống kháng sinh Pharmequin (1g/2 lít nước) hoặc Enro-flox 5% (2g/1lít nước), kết hợp cho uống men sống Pharbiozym (2g/1lít nước).

	15
	Tiêm vacxin phòng bệnh Cúm gia cầm lần 1.

	21 - 23
	- Phòng bệnh Tụ huyết trùng, thương hàn vịt bằng cách cho thuỷ cầm uống một trong các loại kháng sinh sau: Ery-pharm (5g/lít nước); Enro-flox 5% hoặc Ampi-col (2g/1lít nước), liên tục 3 ngày. 
- Kết hợp cho thuỷ cầm uống/ăn men tiêu hoá Pharbiozym hoặc Pharselenzym với liều như trên.
- Tiêm vacxin Tụ huyết trùng gia cầm, sau 6 tháng tiêm nhắc lại (đối với vịt nuôi đẻ).



	40
	- Tiêm vacxin Dịch tả vịt lần 2. 
- Trước, trong và sau khi tiêm vacxin (3 ngày) cho cả đàn thuỷ cầm uống/ăn kháng sinh Ery-pharm;  Pharmequin hoặc Enro-flox 5%, kết hợp men sống Pharbiozym.

	45
	Tiêm vacxin phòng bệnh Cúm lần 2.

	50
	Tiêm vacxin phòng bệnh Viêm gan vịt cho đàn vịt giống.

	63
	Bổ sung vitamin, khoáng vi lượng (Phar-M comix, 1 - 2g/10kgP/ngày, trong 5 ngày) và kháng sinh như giai đoạn 21 - 23 ngày tuổi.

	90 -120
	Bổ sung vitamin, khoáng vi lượng và kháng sinh phòng bệnh như giai đoạn 63 ngày tuổi. Sau đó cứ 1 - 2 tháng, phụ thuộc vào sự thay đổi của thời tiết và sức khoẻ của đàn thuỷ cầm ăn/uống kháng sinh 3 ngày/đợt.

	180 - 190
	Tiêm nhắc lại vacxin Dịch tả vịt, Viêm gan vịt và Cúm gia cầm. 
- Kết hợp chọn giống trước khi đẻ.
- Bổ sung vitamin, khoáng vi lượng cho đàn vịt đẻ (Phar-M comix, Teramix-pharm).

	Sau 6 tháng đẻ
	- Tiêm nhắc lại vacxin Dịch tả vịt, Viêm gan vịt và Cúm gia cầm.
- Bổ sung vitamin, khoáng vi lượng cho đàn vịt đẻ (Phar-M comix, Teramix-pharm).




- Lưu ý khi sử dụng vacxin:



+ Một số loại vacxin luôn bảo quản 2 - 8 0C (đúng với chỉ dẫn ghi trên nhãn mác). Không để vacxin ở nhiệt độ bên ngoài, không để ánh sáng chiếu trực tiếp;


+ Vacxin bệnh nào chỉ dùng để phòng bệnh đó;


+ Khi dùng vacxin phải kiểm tra: nhãn mác, hạn dùng, chủng loại, trạng thái, màu sắc của vacxin. Không dùng vắc xin quá hạn, biến màu, viên đông khô bị vỡ, bị teo nhỏ, vacxin nhũ dầu bị tách lớp, biến màu...


+ Dụng cụ, ống tiêm, kim tiêm, nước cất phải vô trùng, sau khi hấp hoặc luộc phải để nguội mới dùng;


+ Đối với vacxin nhược độc không dùng cồn sát trùng dụng cụ sử dụng;


+ Đối với vacxin có bổ trợ phải lắc kỹ trước khi lấy ra và tiêm bắp sâu;


+ Vacxin thừa, dụng cụ dùng xong phải được tiệt trùng và không vứt bừa bãi;


+ Chỉ dùng vacxin cho vịt khoẻ, không dùng cho vịt đang ốm bệnh.
- Các đường đưa vắc xin vào cơ thể vịt


+ Nhỏ mắt, nhỏ mũi;


+ Chủng vào màng cánh;


+ Tiêm dưới da cổ ở khoảng cách 2/3 cổ kể từ đầu trở xuống;


+ Tiêm bắp đùi hoặc lườn.
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- Cách pha vacxin đông khô:




+ Chỉ sử dụng những lọ vacxin có viên đông khô còn nguyên vẹn, không vỡ, không teo nhỏ, không biến màu;



+ Lấy 2ml nước cất vào bơm tiêm, bơm vào lọ vacxin, lắc kỹ cho viên đông khô tan đều, rút vacxin đã tan đó ra pha vào lượng nước cất cần dùng để nhỏ đủ số vịt cần phải dùng vacxin.

Phòng, chống bệnh cúm gia cầm

1.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh:


- Đặc điểm mầm bệnh:



+ Là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây bệnh cho gà, vịt, ngan, ngỗng, chim cút, đà điểu, các loài chim cảnh, chim hoang dã.



+ Bệnh do một loại vi rút gây nên: Phân typ virut cúm typ A (H5N1) là chủng vi rút có độc lực mạnh gây bệnh truyền nhiễm cao ở gia cầm (HPAI) thuộc danh mục bảng A của Tổ chức Dịch tễ thú ý thế giới (OIE), gồm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhất cho động vật và có khả năng lây lan sang người.



+ Là bệnh rất nguy hiểm, gây bệnh nặng và làm gia cầm chết hàng loạt.

- Đường lây nhiễm:



+ Cúm gia cầm có thể lây lan trong đàn rồi lan sang các đàn khác, vùng khác.



+ Gia cầm nhiễm virut có thể truyền virut qua nước dãi, qua phân, nước mũi, nước mắt và máu, chúng dính vào cỏ rác, và được gió truyền đi rất xa.

+ Mầm bệnh dính vào quần áo khi đi ra ngoài và được mang vào trại bởi người nuôi.

+ Mầm bệnh mang vào trại bởi các động vật như chuột, và các động vật khác, xe cộ hoặc từ việc mua con giống không rõ nguồn gốc.

· Sức đề kháng của virút:



+ Virut thường sống lâu trong không khí có độ ẩm thấp, trong phân ở điều kiện nhiệt độ thấp và độ ẩm cao.



+ Virut có thể sống trong chuồng vịt tới 35 ngày và trong phân gia cầm bệnh 3 tháng.



+ Virut dễ bị tiêu diệt ở nhiệt độ trên 600c trong 5 phút, trong tủ lạnh và tủ đá, virut có thể sống tới hàng tháng.



+ Các chất sát trùng dễ tiêu diệt virut là vôi bột, xà phòng, nước vôi 10%, cồn 70o và 90o, haniodine 3%, chloramin 3%, crezin 5%.

1.2. Xác định triệu chứng bệnh:



- Thời gian ủ bệnh từ vài giờ đến 3 ngày.



- Nhiều gia cầm ốm và chết đột ngột.



- Vịt ủ rũ, đầu gục xuống và đi loạng choạng.



- Kém ăn, khát nước nhiều.



- Phù đầu và cổ, mắt sưng.



- Chảy nước mắt và nước mũi.



- Vùng da trụi lông tím tái, lông xơ xác.



- Khuỷu chân và bên ngoài bàn chân, da chân có hiện tượng xuất huyết lốm đốm.



- Phân lỏng lúc đầu có màu xanh sáng, sau là màu trắng và hậu môn chảy máu.




- Các đàn giống đang sinh sản, năng suất trứng giảm rõ rệt.




- Vịt và ngỗng có triệu chứng ủ rũ, kém ăn, ỉa chảy có màu phân xanh trắng.




- Vịt nhiễm virut cúm gia cầm và bài thải virut ra ngoài trong khi không có các biểu hiện triệu chứng và bệnh tích điển hình như gà.

  1.3. Xác định bệnh tích:
- Biểu hiện bên ngoài:



+ Mào và yếm, tích sưng to, phù nề quanh mắt.



+ Chỗ da không có lông bị tím bầm.


+ Chân xuất huyết, xuất huyết vùng đầu và thâm tím.

· Biểu hiện bên trong.


+ Niêm mạc phế quản phù nề có chứa chất nhầy.


+ Xoang bụng tích nước, hoặc viêm dính.


+ Xuất huyết lốm đốm ở bề mặt niêm mạc.
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+ Xuất huyết toàn bộ đường tiêu hóa.

1.4. Chẩn đoán bệnh:


- Dựa vào triệu chứng bệnh tích để chẩn đoán bệnh.


- Chẩn đoán phân biệt với bệnh Newcastle, tụ huyết trùng.

1.5. Đưa ra biện pháp phòng, chống bệnh:



- Các biện pháp làm giảm được nguy cơ nhiễm virut cúm H5N1 cho đàn gia cầm.
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 Cách ly chăn nuôi tốt.



 Đảm bảo nguồn con giống sạch bệnh.



 Vệ sinh sạch sẽ.
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 Tiêm phòng đầy đủ vácxin cúm gia cầm.



 Theo dõi thường xuyên và chặt chẽ.


1) Cách ly tốt (cách ly triệt để).
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Không nuôi lẫn các loại gia cầm:gà, vịt, ngan, ngỗng trong cùng một chuồng nuôi hoặc ở sát gần nhau.



Nếu nuôi cùng một loại gia cầm thì phải nuôi tách riêng theo từng giai đoạn sản xuất hoặc theo nguồn gốc.



Những đàn thả ra ngoài thì phải được thả tại khu vực riêng có rào chắn.



Thực hiện phương án nuôi cùng nhập, cùng xuất, nếu không thực hiện được thì khi nhập đàn mới phải có nơi nuôi cách ly với đàn cũ 2 tuần để theo dõi.


Không cho gia cầm vào nhà.

2) Đảm bảo nguồn con giống tốt.



Khi mua gia cầm mới, chỉ mua gia cầm ở nơi có nguồn gốc an toàn dịch bệnh (giấy chứng nhận).
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Chỉ chọn những gia cầm khỏe mạnh, đi lại nhanh nhẹn, mắt sáng để làm giống.
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Cách ly đàn mới nhập ít nhất 2 tuần và theo dõi sức khỏe hàng ngày. Nếu chúng không có dấu hiệu bị bệnh thì sau 2 tuần có thể nhốt chung với đàn gia cầm hiện tại, nếu đàn mới có dấu hiệu bệnh thì phải cách ly ngay và điều trị.


3) Vệ sinh sạch sẽ.

Nước uống phải sạch, thay nước uống hàng ngày.
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 Có dụng cụ đựng thức ăn và nước uống có nắp đậy.
Cho gia cầm ăn thức ăn khô, không ăn thức ăn thừa.
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Thường xuyên dọn phân và chất độn chuồng.
Các chất thải (lông, thức ăn thừa, độn chuồng) thu gom và ủ kỹ.
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Tránh mượn dụng cụ chăn nuôi của nhà khác hoặc chuồng nuôi khác, nếu cần thì phải sát trùng kỹ.

Thường xuyên phơi dụng cụ nuôi dưới ánh nắng.
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Dọn và vệ sinh chuồng nuôi, dụng cụ sạch sẽ sau khi bán hết lứa vịt(rửa sạch, quét vôi, phun chất sát trùng, để trống chuồng 15-20 ngày).
Sử dụng vôi bột : Rắc vôi bột lên sàn và xung quanh chuồng trại để như vậy trong vài ngày. Dùng nước vôi để rửa tường, trần và khu vực cho vịt ăn.

Dùng lửa đốt dụng cụ nhiễm bẩn, hoặc rác. Ví dụ chất độn chuồng.
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Tránh mua phân của nhà khác trừ trường hợp bạn đảm bảo rằng khu vực đó không có cúm gia cầm. Nếu mua phân bón, hãy ủ số phân này trong 3 tuần, sau để cho hết mùi và xịt thuốc sát trùng.
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Vệ sinh sát trùng chân và tay trước khi nuôi vịt hàng ngày.
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4) Tiêm phòng.


Lịch tiêm phòng: Đối với vịt dùng vacxin H5N2 tiêm mũi 1 lúc 10 – 14 ngày tuổi và mũi 2 lúc 40 ngày, sau đó định kỳ, cách 4 - 5 tháng tiêm nhắc lại.

Liều lượng sử dụng: vịt 10 ngày tuổi đến nhỏ hơn 5 tuần tuổi tiêm vào dưới da cổ hoặc dưới da ngực 0.3ml, vịt trên 5 tuần tuổi tiêm 0,5ml. Lắc kỹ chai vacxin trước khi tiêm, dụng cụ tiêm sát trùng bằng nước sôi, không được sát trùng bằng cồn 70 – 900.

Bảo quản vacxin: Để vacxin trong tủ lạnh ở nhiệt độ 2 - 80C, khi vận chuyển vacxin để trong hộp xốp có đủ đá lạnh. Trước khi tiêm đưa chai vacxin ra ngoài bằng với nhiệt độ môi trường (khoảng 250C).
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5) Theo dõi thường xuyên.

Thường xuyên theo dõi sức khỏe đàn gia cầm để phát hiện sớm triệu chứng của bệnh cúm. Nếu phát hiện ca nhiễm càng sớm thì càng dễ áp dụng các biện pháp kiểm soát bệnh. Nếu bạn phát hiện bất kỳ triệu chứng nào trong đàn gia cầm nhà bạn, hãy áp dụng các biện pháp cô lập đàn gia cầm bị bệnh và thông báo ngay với cơ quan chính quyền địa phương và thú y để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

- Những việc phải làm khi trong vùng xảy ra dịch cúm gia cầm: Khi được thông báo bệnh cúm gia cầm xảy ra trong vùng, cần tuân thủ 5 nguyên tắc cơ bản sau đây cho trại vịt:

Quy tắc 1: Nhốt tất cả gia cầm lại nhưng phải tách riêng từng loại. Không nhốt chung gà lẫn với vịt và ngan, ngỗng.

Quy tắc 2: Không mua hoặc nhận bất kỳ loại gia cầm mới nào về nhà hoặc đưa vào trại.

Quy tắc 3: Không cho khách vào thăm quan trại. Nếu cần phải làm thì đặt chậu thuốc sát trùng để cho khách nhúng chân, rửa tay và không cho khách tiếp xúc với gia cầm.

Quy tắc 4: Dọn sạch và phun sát trùng chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi và khu vực quanh chuồng 2 lần/tuần.
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Quy tắc 5: Không cho các loại xe vào trang trại, nếu cần thiết thì phải tiến hành phun sát trùng toàn bộ xe.

- Những việc phải làm khi nghi ngờ đàn gia cầm bị nhiễm cúm:


+ Với gia cầm ốm:



Báo ngay với cán bộ thú y và chính quyền địa phương.



Tránh tiếp súc với gia cầm ốm.



Nếu gia cầm không nuôi riêng, hãy nhốt chúng lại ở khu riêng có rào kín để tránh tiếp xúc.



Không ăn, không bán chạy hay cho vật nuôi khác ăn thịt.



Không vận chuyển gia cầm và các sản phẩm của chúng như lông, trứng ra ngoài trại.



Tuân thủ chặt chẽ chỉ dẫn của cán bộ thú y trong việc xử lý và tiêu hủy gia cầm nhiễm bệnh.


+ Với gia cầm chết:

Không vứt xác chết xuống sông, hồ, suối và các nơi ở công cộng.

Không mua, bán hoặc vận chuyển sản phẩm gia cầm chết như thịt, trứng, lông.

Không lấy thịt gia cầm chết làm thức ăn cho gia súc khác.

Không tự ý chôn gia cầm chết mà phải báo cho cán bộ thú y để được hướng dẫn.
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+ Những việc phải làm khi phát hiện gia cầm chết:

Hãy đeo găng tay cao su và khẩu trang che miệng, mũi và nhặt xác chết cho vào bao tải nilon sau đó buộc chặt lại, báo ngay cho cán bộ thú y để được hướng dẫn xử lý.
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+ Cách phòng nhiễm cúm gia cầm ở người:

Không sờ vào xác chết hoặc gia cầm bị bệnh.[image: image23.jpg]



Không ăn thịt gia cầm chết hoặc bị bệnh.

Nấu thật chín thịt gia cầm và các sản phẩm gia cầm. Chỉ ăn thịt gia cầm khi thịt chín không còn màu hồng.

Giết mổ gia cầm ở cách xa nhà, phải đeo khẩu trang, đeo găng tay và rửa tay xà phòng sau khi giết mổ gia cầm.

Rửa tay bằng xà phòng ít nhất 15 giây sau khi tiếp súc với gia cầm và chế biến thịt, trứng gia cầm.

Không ăn tiết canh, kể cả của những con trông khỏe mạnh.

Làm vệ sinh nơi ở bằng xà phòng hoặc bột giặt.

Phun sát trùng bằng hóa chất sát trùng toàn bộ khu sinh hoạt của người và khu nuôi gia cầm 2 lần/tuần.
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Phòng, chống bệnh dịch tả vịt

1.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh:



- Nguyên nhân:  Bệnh dịch tả vịt do virus gây nên với triệu chứng đặc trưng sưng đầu, mù mắt, tiêu chảy phân trắng xanh và triệu chứng thần kinh ngẹo đầu.Virus gây bệnh thuộc nhóm Herpes trong họ Alphahen pesvivinae, có cấu trúc ADN và phát triển trong nhân tế bào Cowdry type A.



Virus có sức đề kháng cao, bị tiêu diệt trong dung dịch Formalin 3%, ở nhiệt độ 56oC trong 10 phút, ở nhiệt độ 50oC trong 90 - 120 phút, ở nhiệt độ 22oC virus tồn tại được 30 ngày.



Giữa các chủng virus có sự khác nhau về độc lực, người ta phát hiện bằng phản ứng miễn dịch học cho thấy có loại độc lực cao, loại độc lực vừa và loại độc lực thấp. Khi vịt bị bệnh, mầm bệnh được bài xuất ra ngoài theo phân và các dịch thẩm xuất khác ở miệng, mũi.



Virus bệnh lại lây lan sang những con khác qua môi trường.



Bệnh có tỷ lệ chết rất cao từ 30 - 90%.



Bệnh phát ra ở hầu hết các nước có chăn nuôi vịt phát triển.

1.2. Xác định triệu chứng bệnh:



Vịt nung bệnh thường từ 3 - 7 ngày. Đôi khi ở đầu ổ dịch có một số con chết đột ngột khi chưa biểu hiện một triệu chứng nào.



Vịt uể oải, nằm bẹp trên mặt đất, cánh sã, đi lại chậm chạp, không bơi lội theo đàn.



Một số con viêm kết mạc mắt, mắt ướt (chảy nước mắt). Một số con thuỷ tinh thể bị đục và vịt bị mù không nhìn thấy.



Dịch mũi nhiều và bám nhiều chất dơ bẩn, vịt con mỏ nhợt nhạt.



Vịt rụng lông, kêu khàn khàn (do vòm họng bị tổn thương).



Vịt bỏ ăn, tiêu chảy phân vàng xanh, đôi khi lẫn máu và vùng quanh lỗ huyệt rất thối.



Vịt sợ ánh sáng, một số con có biểu hiện thần kinh, tỳ mỏ xuống đất, dương vật con đực thò ra ngoài và niêm mạc có nốt loét, đầu sưng do viêm não gây phù dưới da.


Vịt đẻ sản lượng trứng giảm từ 30 - 60%.


1.3. Xác định bệnh tích:

-    Mức độ nặng nhẹ của bệnh phụ thuộc vào độc lực của virus gây bệnh, vào tuổi và giới tính.



+ Thể cấp tính: Chết trong 3 - 4 ngày đầu.


-    Niêm mạc thực quản xuất huyết một phần hay toàn bộ dọc theo nếp gấp của thực quản.


-    Ruột sưng đỏ hoặc xuất huyết.


-    Buồng trứng sung huyết đỏ hoặc xuất huyết.


-    Gan có những vân đá. Lách teo nhỏ.


-    Da đôi khi xuất huyết lấm tấm.



+ Thể á cấp tính: Chết sau 6 - 7 ngày bị bệnh.


-    Niêm mạc thực quản phần cuối lưỡi (hầu) có màng giả trắng đóng bựa thành mảng, khi gạt lớp bựa trắng ra, phía dưới loét hoặc xuất huyết lấm tấm.


-    Toàn bộ niêm mạc ruột có màng giả hoặc xuất huyết. Đặc biệt phần trực tràng và lỗ huyệt xuất huyết lấm tấm và có màng giả.


-    Buồng trứng và ống dẫn trứng sung huyết, trứng non méo mó và có vòng máu.


-    Con đực xuất huyết mô ở ống dẫn tinh.


-    Màng não bị xuất huyết đỏ lấm tấm.


-    Các cơ quan phủ tạng khác đôi khi cũng xuất huyết như màng bao tim, cơ tim.
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1.4. Chẩn đoán bệnh:

- Dựa vào triệu chứng lâm sàng và bệnh tích.

1.5. Đưa ra biện pháp phòng, chống bệnh:

Phòng bệnh:


* Bước 1: Vệ sinh:

-    Đàn vịt giống bị bệnh: Nếu chết không hết thì số còn lại chuyển sang nuôi thịt và dùng loại thuốc sát trùng thường xuyên phun trực tiếp vào khu đang chăn nuôi vịt.



-    Sau khi giết thịt, toàn bộ chuồng trại phải xử lý bằng Formalin 2%. Sau khi khử trùng xong phải để trống chuồng 1 - 2 tháng, trước khi nuôi lại phải phun thuốc sát trùng lại.


* Bước 2: Vaccine phòng bệnh:

+ Với những đàn vịt bố mẹ đã được chủng ngừa vaccin thì vịt con chủng như sau:



-    Chủng lần 1: Lúc 2 tuần tuổi (14-15 ngày tuổi).



-    Chủng lần 2: Sau lần 1 từ 8-9 tuần tuổi.



-    Chủng lần 3: Sau lần 2 là 6 tháng và sau lần 3 thì cứ 6 tháng lại tiêm lại 1 lần.


+ Với những đàn vịt bố mẹ không được chủng ngừa vaccin thì vịt con phải tiêm.



-    Chủng lần 1: Lúc 1 tuần tuổi.



-    Chủng lần 2: Sau lần 1 từ 6 - 8 tuần tuổi.



-    Chủng lần 3: Sau lần 2 là 6 tháng và sau lần 3 thì cứ 6 thángchủng lại 1 lần.



Lưu ý: Nếu tiêm phòng vaccin dịch tả vịt cho đàn bố mẹ thì kháng thể được truyền qua trứng chỉ tồn tại trong khoảng 2 tuần. Vì vậy không được tiêm phòng cho vịt con trước 2 tuần tuổi.
* Bước 3: Tăng cường sức đề kháng bằng:


-    Dùng các chất trợ sức: Vitamin, điện giải, giải độc và cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn.




+ AMILYTE hoặc VITROLYTE liều 1 - 2g/lít nước uống. Nhằm tăng lực, bổ sung các loại vitamin và cung cấp điện giải.




+ SORAMIN hoặc LIVERCIN liều 1ml/lít nước uống để tăng cường chức năng gan thận và giải độc.


* Bước 4: Phòng bằng kháng sinh:



Dùng một trong những loại kháng sinh sau pha nước hoặc trộn vào thức ăn cho vịt sau khi nở từ 1 - 5 ngày và sau đó dùng tiếp 3 - 4 ngày/tuần/tháng đầu và 3 - 4 ngày/tháng từ tháng thứ 2 trở đi.



+ MACRO - MOX FORTE liều 1g/4lít nước, tương đương 1g/10kg thể trọng.



+ Hoặc MOXCOLIS liều 1g/2lít nước, tương đương 1g/10kg thể trọng.



+ Hoặc MAC - COLMOX liều 1g/2lít nước, tương đương 1g/10kg thể trọng.
Điều trị: Không có thuốc. 



-    Nếu dịch tả xảy ra chúng ta có thể khắc phục theo các bước sau:



* Bước 1: Vệ sinh: Sát trùng bằng thuốc sát trùng thường xuyên trong khu đang chăn nuôi vịt.



* Bước 2: Độc trị độc:


-     Dùng vaccin dịch tả vịt tiêm thẳng vào ổ dịch. Liều có thể tăng gấp 2 - 3 lần.



-    Và mỗi con dùng 1 kim tiêm riêng để tránh lây nhiễm những con mang trùng vào con khoẻ.



-    Sau 7 - 8 ngày, những con mang mầm bệnh sẽ chết. Còn những con chưa nhiễm bệnh sẽ có miễn dịch chống được bệnh.



* Bước 3: Kháng sinh:


Kháng sinh được sử dụng nhiều trong điều trị vịt bị bệnh.




+ MACRO - MOX FORTE liều 1g/4lít nước, tương đương 1g/10kg thể trọng.




+ Hoặc SULTRIMIX PLUS liều 1g/2lít nước, tương đương 1g/10kg thể trọng.




+ Hoặc MOXCOLIS liều 1g/2lít nước, tương đương 1g/10kg thể trọng.



* Bước 4: Nâng cao hiệu quả điều trị bằng Vitamin, điện giải và men tiêu hóa.



AMILYTE hoặc VITROLYTE liều 1 - 2g/lít nước uống. Nhằm tăng lực, bổ sung các loại vitamin, điện giải và giải độc. Nhưng trong đó phải có Vitamin K, chống xuất huyết, uống liên tục đến khi khỏi bệnh.
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 Phòng, trị bệnh tụ huyết trùng vịt.
1.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh:

- Nguyên nhân: Bệnh tụ huyết trùng ở vịt do vi khuẩn Pasteurella Multocida gây ra. Vi khuẩn này tập trung trong các khớp, bao hoạt dịch, trong tai, đỉnh sọ nên vịt bị viêm các khớp đùi, đầu gối, cánh, viêm màng não... 

1.2. Xác định triệu chứng bệnh:


Những con yếu đứng ủ rũ, miệng mũi chảy nước nhờn có bọt. Vịt khó thở, sốt cao trên 430C, lông xù, phân màu xám xanh hoặc xám vàng, đôi khi có lẫn máu; khi vịt chết, da thịt tím ngắt. Mổ xác vịt sẽ thấy ruột bị viêm, niêm mạc ruột tụ huyết, đôi khi xuất huyết màu đỏ, nhất là ở trực tràng; gan bị thoái hoá, có màu vàng và bị bao phủ bởi những ổ hoại tử màu xám hay lấm tấm màu trắng; phổi bị tụ huyết và xuất huyết màu tím đen, màng phổi bị viêm dính vào lồng ngực; buồng trứng và ống dẫn trứng bị viêm có màu vàng nhạt...



1.3. Xác định bệnh tích:


Mổ xác vịt sẽ thấy ruột bị viêm, niêm mạc ruột tụ huyết, đôi khi xuất huyết màu đỏ, nhất là ở trực tràng; gan bị thoái hoá, có màu vàng và bị bao phủ bởi những ổ hoại tử màu xám hay lấm tấm màu trắng; phổi bị tụ huyết và xuất huyết màu tím đen, màng phổi bị viêm dính vào lồng ngực; buồng trứng và ống dẫn trứng bị viêm có màu vàng nhạt...

[image: image29.jpg]


[image: image30.jpg]



[image: image31.jpg]



1.4. Chẩn đoán bệnh:



Chẩn đoán dịch tễ và triệu chứng lâm sàng.


1.5. Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh:



- Phòng bệnh: Chú ý vệ sinh, chăm sóc và nuôi dưỡng tốt đàn vịt. Cách ly đàn vịt bị bệnh; định kỳ chích ngừa vacxin tụ huyết trùng vịt; bổ sung kháng sinh và thức ăn giàu dinh dưỡng vào khẩu phần thức ăn nhằm tăng cường sức đề kháng, chống stress gây hại khi thay đổi thời tiết, môi trường sống và xung quanh có dịch... Có thể dùng Tetracycline với liều 50g/100kg thức ăn hỗn hợp 4-6 ngày liên tục. 



- Điều trị bệnh: Phương pháp điều trị thông dụng nhất là dùng Streptomycin chích với liều 50-100mg/kg thể trọng, Penicillin chích với liều 5.000UI/kg thể trọng, kháng huyết thanh chích với liều 2-3ml/kg thể trọng. Có thể pha chung 3 loại thuốc này, chích 1 lần vào ngày thứ nhất. Ngày thứ hai chỉ chích kháng sinh (Streptomycin + Penicillin) với liều như trên. Từ ngày thứ 3-5 có thể chích vaccin với liều 1ml/con vào dưới da cổ. 



Đây là phương pháp điều trị hữu hiệu và không tái phát vì tác dụng của kháng huyết thanh đã kéo dài miễn dịch cho cơ thể được 15 ngày. Sau khi kháng huyết thanh hết tác dụng thì vaccin đã tạo được miễn dịch kéo dài 3-6 tháng. 


Khi điều trị bệnh cho vịt đẻ, có thể thay kháng sinh Streptomycin, Penicillin bằng Terramycin hoặc các loại Sulfa... Không được chích vaccin ngay trong ngày thứ nhất, thứ hai vì vịt đang bị bệnh, bệnh sẽ phát nặng hơn do chất độc của vaccin làm giảm sức đề kháng của cơ thể vịt và làm tăng độc lực của vi khuẩn gây bệnh. Chỉ chích từ ngày thứ 3-5 là tốt nhất do kháng sinh và huyết thanh điều trị ngày thứ nhất và hai đã tiêu diệt hầu hết số vi trùng gây bệnh nên khi chích vaccin vào không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của vịt. Khi vịt khỏi bệnh, phải chuyển đàn vịt đi nơi khác để tổng vệ sinh chuồng trại và đề phòng tái nhiễm bệnh.

Phòng, trị bệnh thương hàn vịt.

1.1. Xác định nguyên nhân gây bệnh:



- Bệnh thương hàn vịt hay còn gọi là bệnh “bệnh Salmonella ở vịt”.



- Vi khuẩn này gây bệnh cấp tính cho vịt con, tỷ lệ chết cao từ 1 - 60% và còn gây nguy hiểm cho người khi dùng sản phẩm thịt và trứng đã nhiễm vi khuẩn này.



- Bệnh Salmonella có ở khắp nơi trên thế giới. Một số vịt chỉ mắc một chủng nhưng một số khác lại mắc nhiều chủng cùng một lúc.



- Vi khuẩn thường tồn tại trong ruột già và manh tràng của nhiều vịt.



- Vịt ở bất cứ lứa tuổi nào đều bị nhiễm bệnh.



- Ở vịt con thường bị nhiễm 2 chủng Salmonella pullorum và Salmonella gallinarum ( 2 chủng này cũng chủ yếu gây bệnh cho gà. Do đó nếu nhốt chung gà với vịt thì sẽ lây bệnh cho nhau). Tuy vậy người ta thấy chủng Salmonella gallinarum thường gây bệnh cho vịt từ 1-14 ngày tuổi. Một số chủng khác cũng thường gây bệnh như Salmonella anatum và Salmonella enteritis (chủng Salmonella anatum thường gây chết đột ngột cho gà con, còn Salmonella enteritis thì thường nhiễm từ gan vào viêm màng tim, màng gan, gây chết từ 20 - 30%).



- Vi khuẩn Salmonella rất mẫn cảm với nhiệt độ và chất khử trùng. Thời gian sống trong chất độn chuồng ở điều kiện thường khá dài. Ở những ô chuồng hết vịt mà bị nhiễm bệnh thì vi khuẩn vẫn sống được trong chất độn chuồng hơn 30 tuần. Vi khuẩn có thể sống trong phân đến 28 tuần, trong bụi bẩn của nhà ấp, nhà kho và chuồng nuôi ở nhiệt độ bình thường tới 5 năm và trên vỏ trứng trong máy ấp từ 3 - 4 tuần.

1.2. Xác định triệu chứng bệnh:



+ Nếu nhiễm bệnh từ mẹ hoặc từ vỏ trứng vào phôi thì phôi bị chết trước khi nở (trứng sát).



+ Nếu nhiễm ít, khi nở ra vịt con có triệu chứng:



- Sã cánh, rụt cổ, rụng lông, ỉa chảy phân trắng, phân dính hậu môn màu trắng, vịt đứng chụm lại gần đèn sưởi.



- Có con viêm khớp nên đi cà nhắc hoặc bại liệt( chủng S. typhimurium gây viêm khớp).



+ Ở vịt đẻ: Số lượng trứng đẻ giảm, xù lông, phân trắng.

1.3. Xác định bệnh tích:



- Vịt con chết, mổ thấy cục lòng đỏ trong bụng còn to không tiêu hóa. Màu hơi nhạt.



- Lách và gan sưng, đôi khi có những đám hoại tử trắng lốm đốm.



- Bệnh tích điển hình nhất là manh tràng có chứa chất bã đậu trắng.



- Rất nhiều trường hợp trực tràng sưng và có đốm đỏ, sau trắng có bựa.



- Đôi khi có viêm màng tim, viêm túi khí hoặc viêm khớp (khớp đầu gối).
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1.4. Chẩn đoán bệnh: Dựa vào triệu chứng lâm sàng để chẩn đoán bệnh

1.5. Đưa ra biện pháp phòng, trị bệnh:

- Phòng bệnh:


* Bước 1: Vệ sinh:


- Sát trùng bằng thuốc sát trùng thường xuyên trong khu đang chăn nuôi vịt. Phun trực tiếp khu vực đang chăn nuôi, tuần 1- 2lần.



- Phun thuốc sát trùng định kỳ. Phun định kỳ 2 -3lần/tháng toàn bộ khu vực chăn nuôi.

- Dùng IOGUARD 300 với liều2ml/1lít nước để:


+ Xử lý nước ao hồ, thức ăn, nước uống…


+ Vệ sinh trứng để giảm tỷ lệ nhiễm bệnh qua vỏ trứng.


+ Vệ sinh và xử lý máy ấp, nhà ấp (ấp thủ công) sau mỗi đợt ấp để tiêu diệt mầm bệnh có trong những phôi chết nhiễm vào máy ấp và các dụng cụ để ấp.

- Dùng nhiệt độ (sấy hơi nóng) để:


+ Xử lý bột cá, bột xương, bột thịt, bột ruốc nếu sản xuất thức ăn viên phải qua xử lý nhiệt thì vi khuẩn Salmonella mới bị tiêu diệt.

 * Bước 2: Tăng cường sức đề kháng bằng:

- Dùng các chất trợ sức: Vitamin, điện giải, giải độc và cải thiện hiệu quả sử dụng thức ăn.


- AMILYTE hoặc VITROLYTE liều 1 - 2g/lít nước uống. Nhằm tăng lực, bổ sung các loại vitamin và cung cấp điện giải.


- SORAMIN hoặc LIVERCIN liều 1ml/lít nước uống để tăng cường chức năng gan thận và giải độc.


- ZYMEPRO liều 1g/1lít nước cho uống hoặc PERFECTZYME liều 100g/50kg thức ăn để bổ sung men sống giúp tiêu hóa. Được bổ xung trong suốt các giai đoạn phát triển.

* Bước 3: Phòng bằng kháng sinh:

- Vịt con sau khi nở nên dùng kháng sau sinh pha nước uống hoặc trộn vào thức ăn liên tục từ 1 ngày tuổi đến 4 ngày tuổi.


  + MACRO - MOX FORTE liều 1g/4lít nước, tương đương 1g/10kg thể trọng.

+ Hoặc MOXCOLIS liều 1g/2lít nước, tương đương 1g/10kg thể trọng.

+ Hoặc MAC - COLMOX liều 1g/2lít nước, tương đương 1g/10kg thể trọng.

+ Hoặc NEXYMIX liều 1g/3lít nước, tương đương 1g/15kg thể trọng.

+ Hoặc SULTRIMIX PLUS liều 1g/2lít nước, tương đương 1g/10kg thể trọng.

+ Hoặc ENROCIN 10% liều 1ml/2lít nước, tương đương 1ml/10kg thể trọng.

+ Hoặc ENROCIN 20% liều 1ml/4lít nước, tương đương 1ml/20kg thể trọng.

- Điều trị:



* Bước 1: Vệ sinh:


- Sát trùng bằng thuốc sát trùng thường xuyên trong khu đang chăn nuôi vịt bằng IOGUARD 300 hoặc BESTAQUAM - S liều 2-4ml/1lít nước. Phun trực tiếp khu vực đang chăn nuôi.



- Phun thuốc sát trùng định kỳ bằng ULTRAXIDE liều 4 - 6ml/1lít nước. Phun xung quanh toàn bộ khu trang trại chăn nuôi.

 

* Bước 2: Kháng sinh:


- Kháng sinh được sử dụng nhiều trong điều trị vịt bị bệnh:


+ MACRO - MOX FORTE liều 1g/4lít nước, tương đương 1g/10kg thể trọng.


+ Hoặc SUTRIMIX PLUS liều 1g/2lít nước, tương đương 1g/10kg thể trọng.
+ Hoặc MOXCOLIS liều 1g/2lít nước, tương đương 1g/10kg thể trọng.



- Thời gian dùng thuốc cho hiệu quả cao là từ 3 - 5 ngày.
 * Bước 3: Nâng cao hiệu quả điều trị bằng Vitamin, điện giải và men tiêu hóa:


- AMILYTE hoặc VITROLYTE liều 1 - 2g/lít nước uống. Nhằm tăng lực, bổ sung các loại vitamin, điện giải và giải độc. Nhưng trong đó phải có Vitamin K, chống xuất huyết, uống liên tục đến khi khỏi bệnh.



- SORAMIN hoặc LIVERCIN liều 1ml/1lít nước uống để tăng cường chức năng gan thận và giải độc. Cho uống liên tục trong suốt quá trình điều trị.



- ZYMEPRO liều 1g/1lít nước cho uống hoặc PERFECTZYME liều 100g/50kg thức ăn, để bổ sung men sống giúp tăng quá trình chuyển. Được dùng thường xuyên cho các giai đoạn phát triển.
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